
1 030205 Lò Quang Huy 11-01-2010 Điện Biên Thái Nam THCS xã Núa Ngam
Nậm hẹ 1,  Xã Hẹ Muông,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
III

2 030396 Lường Thị Quyên 17-05-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS xã Núa Ngam
Ta Lét,  Xã Hẹ Muông,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

3 030252 Lò Thị Linh 26-10-2010 Điện Biên Khơ-mú Nữ THCS xã Núa Ngam
Công Binh,  Xã Hẹ Muông,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
III

4 030072 Sùng Thị Dia 07-02-2010 Điện Biên Mông Nữ THCS xã Núa Ngam
Na Côm,  Xã Hẹ Muông,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

5 030143 Quàng Thị Ngân Hà 30-08-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS xã Núa Ngam
Pá Hẹ,  Xã Hẹ Muông,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

6 030262 Lò Phi Long 04-07-2010 Điện Biên Thái Nam THCS xã Núa Ngam
Hẹ 2,  Xã Hẹ Muông,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

7 030388 Lò Minh Quân 15-06-2010 Điện Biên Thái Nam THCS xã Núa Ngam
Ta Lét 1,  Xã Hẹ Muông,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

8 030507 Lò Thị Lệ Uyên 14-09-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS xã Núa Ngam
Hẹ 1,  Xã Hẹ Muông,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

9 030189 Đinh Văn Hoàn 06-12-2010 Điện Biên Kinh Nam THCS xã Núa Ngam
Nậm Hẹ 1,  Xã Hẹ Muông,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
III

10 030504 Lò Phương Uyên 24-01-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS xã Núa Ngam
Ta Lét 2,  Xã Hẹ Muông,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

11 030290 Lò Thị Minh 01-04-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS xã Núa Ngam
Nậm Hẹ 1,  Xã Hẹ Muông,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
III

12 030477 Lường Văn Trấn 25-03-2010 Điện Biên Thái Nam THCS xã Núa Ngam
Nậm Hẹ 1,  Xã Hẹ Muông,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
III

13 030285 Vừ Cao Minh 15-04-2010 Điện Biên Mông Nam THCS Tân Bình
Pá Sáng,  Xã Hua Thanh,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

14 030086 Ly Thị Dung 09-01-2010 Điện Biên Mông Nữ THCS xã Mường Pồn
Nậm Ty 2,  Xã Hua Thanh,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
III

15 030352 Quàng Lan Nhi 23-06-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa
Nà Hí,  Xã Hua Thanh,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III
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16 030186 Lò Thị Hoài 22-01-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa
Nà Hí,  Xã Hua Thanh,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

17 030066 Vừ A Chứ 10-11-2010 Điện Biên Mông Nam THCS Thanh Nưa
Đội 4 bản Xá Nhù,  Xã Hua Thanh,  Huyện 

Điện Biên,  Điện Biên
III

18 030047 Lầu Minh Cháng 10-10-2010 Điện Biên Mông Nam THCS xã Mường Pồn
Nậm Ty,  Xã Hua Thanh,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

19 030064 Ly Thị Chinh 20-05-2010 Điện Biên Mông Nữ THCS xã Mường Pồn
Nậm Ty,  Xã Hua Thanh,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

20 030041 Hờ Kim Cúc 05-10-2010 Điện Biên Mông Nữ THCS xã Mường Pồn
Nậm Ty,  Xã Hua Thanh,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

21 030416 Lầu Thị Sung 21-06-2010 Điện Biên Mông Nữ THCS xã Mường Pồn
Nậm Ty 1,  Xã Hua Thanh,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
III

22 030515 Lò Thị Kiều Vy 13-08-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa
Tâu 2,  Xã Hua Thanh,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

23 030053 Lò Thị Mai Chi 14-09-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa
Nà Ten,  Xã Hua Thanh,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

24 030493 Mùa Thị Thu Trăng 24-02-2010 Điện Biên Mông Nữ THCS xã Mường Pồn
Xá Nhù,  Xã Hua Thanh,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

25 030222 Lường Thị Hưng 10-12-2010 Điện Biên Khơ-mú Nữ
PT DTBT TH - THCS xã Phu 

Luông

Tin Tốc,  Xã Mường Lói,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

26 030436 Cút Thị Tuyết 19-12-2010 Điện Biên Khơ-mú Nữ
PT DTBT TH - THCS xã Phu 

Luông

Na Chén,  Xã Mường Lói,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
III

27 030062 Lò Văn Chiến 15-04-2010 Điện Biên Lào Nam
PT DTBT TH - THCS xã Phu 

Luông

Lói,  Xã Mường Lói,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

28 030512 Vì Văn Việt 06-11-2010 Điện Biên Lào Nam
PT DTBT TH - THCS xã Phu 

Luông

Lói,  Xã Mường Lói,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

29 030029 Thào A Bi 10-02-2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT TH - THCS xã Phu 

Luông

Noong É,  Xã Mường Lói,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
III

30 030224 Lường Văn Kiệt 29-03-2010 Điện Biên Khơ-mú Nam
PT DTBT TH - THCS xã Phu 

Luông

Na Cọ,  Xã Mường Lói,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

31 030077 Lò Thị Diệp 11-10-2010 Điện Biên Khơ-mú Nữ
PT DTBT TH - THCS xã Phu 

Luông

Na Cọ,  Xã Mường Lói,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

32 030454 Lò Thị Thảo 29-05-2010 Điện Biên Khơ-mú Nữ
PT DTBT TH - THCS xã Phu 

Luông

Huổi Không,  Xã Mường Lói,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
III

33 030442 Lò Nhật Tường 12-11-2010 Điện Biên Lào Nam
PT DTBT TH - THCS xã Phu 

Luông

Lói,  Xã Mường Lói,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III
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34 030270 Lò Thị Lương 16-03-2010 Điện Biên Khơ-mú Nữ
PT DTBT TH - THCS xã Phu 

Luông

Tin Tốc,  Xã Mường Lói,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

35 030286 Thào Công Minh 20-01-2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT TH - THCS xã Phu 

Luông

Noong É,  Xã Mường Lói,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
III

36 030289 Lò Văn Minh 26-01-2010 Điện Biên Khơ-mú Nam
PT DTBT TH - THCS xã Phu 

Luông

Huổi Cảnh,  Xã Mường Lói,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
III

37 030496 Cà Kiều Trinh 04-12-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS xã Mường Pồn
Cò chạy,  Xã Mường Pồn,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
III

38 030457 Lò Thị Thăm 02-04-2010 Điện Biên Khơ-mú Nữ THCS xã Mường Pồn
Tin Tốc,  Xã Mường Pồn,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
III

39 030040 Lù Thị Thanh Cúc 22-10-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS xã Mường Pồn
Cò chạy,  Xã Mường Pồn,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
III

40 030372 Lò Thị Phấn 03-08-2010 Điện Biên Khơ-mú Nữ THCS xã Mường Pồn
Tin Tốc,  Xã Mường Pồn,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
III

41 030365 Lò Thị Quỳnh Như 29-08-2010 Điện Biên Khơ-mú Nữ THCS xã Mường Pồn
Tin Tốc,  Xã Mường Pồn,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
III

42 030175 Giàng Thị Hoa 15-01-2010 Điện Biên Mông Nữ THCS xã Mường Pồn
Huổi Un,  Xã Mường Pồn,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
III

43 030132 Lầu Thị Đúa 27-03-2010 Điện Biên Mông Nữ THCS xã Mường Pồn
Huổi Un,  Xã Mường Pồn,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
III

44 030028 Chá Thị Bảy 05-05-2010 Điện Biên Mông Nữ THCS xã Mường Pồn
Huổi Chan 2,  Xã Mường Pồn,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
III

45 030032 Lù Thị Ngọc Bích 27-12-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS xã Mường Pồn
Cò Chạy,  Xã Mường Pồn,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
III

46 030380 Quàng Thị Phượng 28-07-2010 Điện Biên Khơ-mú Nữ THCS xã Mường Pồn
Huổi Chan 1,  Xã Mường Pồn,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
III

47 030007 Quàng Thị Vân Anh 14-08-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS xã Mường Pồn
Mường Pồn 2,  Xã Mường Pồn,  Huyện 

Điện Biên,  Điện Biên
III

48 030265 Hờ A Long 13-12-2010 Điện Biên Mông Nam THCS xã Mường Pồn
Pá Chả,  Xã Mường Pồn,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

49 030470 Lường Thị Thu Thủy 19-02-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS xã Mường Pồn
Mường Pồn,  Xã Mường Pồn,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
III

50 030243 Nguyễn Hương Lan 12-08-2010 Điện Biên Kinh Nữ PT DTBT THCS xã Mường Nhà
Na Hươm,  Xã Na Tông,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

51 030176 Mùa Thị Hoa 07-11-2010 Điện Biên Mông Nữ TH - THCS xã Na Ư
Hin Phon,  Xã Na Tông,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III
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52 030049 Lò Thị Bảo Châm 11-10-2010 Điện Biên Khơ-mú Nữ PT DTBT THCS xã Mường Nhà
Na Hươm,  Xã Na Tông,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

53 030059 Giàng A Chi 04-05-2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS xã Mường Nhà
Sơn Tống,  Xã Na Tông,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

54 030461 Lò Thị Bảo Thu 24-08-2010 Điện Biên Thái Nữ PT DTBT THCS xã Mường Nhà
Na Tông,  Xã Na Tông,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

55 030323 Lò Nhật Nguyên 10-11-2010 Điện Biên Thái Nam PT DTBT THCS xã Mường Nhà
Na Ố,  Xã Na Tông,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

56 030464 Mai Phương Thuý 14-09-2010 Điện Biên Thái Nữ PT DTBT THCS xã Mường Nhà
Na Hươm,  Xã Na Tông,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

57 030045 Vừ A Cương 25-12-2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS xã Mường Nhà
Sơn Tống,  Xã Na Tông,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

58 030209 Vì Lâm Nhật Huy 23-07-2010 Điện Biên Thái Nam PT DTBT THCS xã Mường Nhà
Pa Kín,  Xã Na Tông,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

59 030236 Sùng Văn Khánh 01-03-2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS xã Mường Nhà
Sơn Tống,  Xã Na Tông,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

60 030480 Đèo Thị Ngọc Trang 22-02-2010 Điện Biên Thái Nữ PT DTBT THCS xã Mường Nhà
Na Tông 2,  Xã Na Tông,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

61 030375 Vừ Duy Phong 15-10-2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS xã Mường Nhà
Sơn Tống,  Xã Na Tông,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

62 030124 Lò Văn Đạt 07-06-2010 Điện Biên Thái Nam PT DTBT THCS xã Mường Nhà
Na Tông 1,  Xã Na Tông,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

63 030097 Ly Anh Duy 10-06-2010 Điện Biên Mông Nam TH - THCS xã Na Ư
Na Ư,  Xã Na Ư,  Huyện Điện Biên,  Điện 

Biên
III

64 030145 Và Vũ Hà 26-03-2010 Điện Biên Mông Nam TH - THCS xã Na Ư
Na Ư,  Xã Na Ư,  Huyện Điện Biên,  Điện 

Biên
III

65 030091 Ly Tú Dũng 14-09-2010 Điện Biên Mông Nam TH - THCS xã Na Ư
Ca Hâu,  Xã Na Ư,  Huyện Điện Biên,  Điện 

Biên
III

66 030349 Và Thị Mai Nhi 14-05-2010 Điện Biên Mông Nữ TH - THCS xã Na Ư
Na Ư,  Xã Na Ư,  Huyện Điện Biên,  Điện 

Biên
III

67 030020 Và Thị Ngọc Ánh 28-05-2010 Điện Biên Mông Nữ TH - THCS xã Na Ư
Con Cang,  Xã Na Ư,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

68 030408 Vừ Thị Sinh 10-05-2010 Điện Biên Mông Nữ TH - THCS xã Na Ư
Na Láy,  Xã Na Ư,  Huyện Điện Biên,  Điện 

Biên
III

69 030269 Sùng Thị Cá Lư 20-03-2010 Điện Biên Mông Nữ TH - THCS xã Na Ư
Hua Thanh,  Xã Na Ư,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III
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70 030276 Vừ Thị Mai 29-08-2010 Điện Biên Mông Nữ TH - THCS xã Na Ư
Ca Hâu,  Xã Na Ư,  Huyện Điện Biên,  Điện 

Biên
III

71 030069 Sùng Thị Dại 07-12-2010 Điện Biên Mông Nữ TH - THCS xã Na Ư
Hua Thanh,  Xã Na Ư,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

72 030511 Bạc Thị Phương Vi 25-01-2009 Điện Biên Thái Nữ THCS Võ Nguyên Giáp
Hạ,  Xã Pá Khoang,  Thành phố Điện Biên 

Phủ,  Điện Biên
III

73 030095 Cà Anh Duy 06-06-2010 Điện Biên Thái Nam THCS Võ Nguyên Giáp
Nghịu ,  Xã Pá Khoang,  Thành phố Điện 

Biên Phủ,  Điện Biên
III

74 030108 Lò Thị Ngọc Duyên 02-02-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Võ Nguyên Giáp
Nghịu,  Xã Pá Khoang,  Thành phố Điện 

Biên Phủ,  Điện Biên
III

75 030309 Quàng Đức Nghĩa 01-09-2010 Điện Biên Khơ-mú Nam THCS Võ Nguyên Giáp
Co Cượm,  Xã Pá Khoang,  Thành phố Điện 

Biên Phủ,  Điện Biên
III

76 030134 Lò Văn Đức 23-07-2010 Điện Biên Thái Nam THCS Võ Nguyên Giáp
Đông Mệt 2,  Xã Pá Khoang,  Thành phố 

Điện Biên Phủ,  Điện Biên
III

77 030386 Lường Quốc Quân 14-07-2010 Điện Biên Thái Nam THCS Võ Nguyên Giáp
Đông Mệt 2,  Xã Pá Khoang,  Thành phố 

Điện Biên Phủ,  Điện Biên
III

78 030330 Quàng Văn Nhã 29-01-2010 Điện Biên Khơ-mú Nam THCS Võ Nguyên Giáp
Kéo,  Xã Pá Khoang,  Thành phố Điện Biên 

Phủ,  Điện Biên
III

79 030094 Quàng Văn Duy 06-03-2010 Điện Biên Khơ-mú Nam THCS Võ Nguyên Giáp
Vang,  Xã Pá Khoang,  Thành phố Điện 

Biên Phủ,  Điện Biên
III

80 030074 Quàng Thị Diễm 25-10-2010 Điện Biên Khơ-mú Nữ THCS Võ Nguyên Giáp
Vang,  Xã Pá Khoang,  Thành phố Điện 

Biên Phủ,  Điện Biên
III

81 030473 Lù Thị Thư 23-01-2010 Điện Biên Khơ-mú Nữ THCS Võ Nguyên Giáp
Co Muông,  Xã Pá Khoang,  Thành phố 

Điện Biên Phủ,  Điện Biên
III

82 030526 Lường Thị Hải Yến 19-03-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Võ Nguyên Giáp
Đông Mệt 2,  Xã Pá Khoang,  Thành phố 

Điện Biên Phủ,  Điện Biên
III

83 030345 Lò Thị Nhi 17-05-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Võ Nguyên Giáp
Nghịu,  Xã Pá Khoang,  Thành phố Điện 

Biên Phủ,  Điện Biên
III

84 030412 Lò Văn Sơn 02-03-2010 Điện Biên Thái Nam THCS Võ Nguyên Giáp
Xôm,  Xã Pá Khoang,  Thành phố Điện 

Biên Phủ,  Điện Biên
III

85 030505 Lò Thị Uyên 28-08-2010 Điện Biên Khơ-mú Nữ TH - THCS xã Pa Thơm
Pa Xa Xá,  Xã Pa Thơm,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

86 030223 Lò Thị Hương 06-12-2010 Điện Biên Khơ-mú Nữ TH - THCS xã Pa Thơm
Buôm En,  Xã Pa Thơm,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

87 030403 Quàng Văn Sáng 09-12-2010 Điện Biên Khơ-mú Nam TH - THCS xã Pa Thơm
Pa Xa Xá,  Xã Pa Thơm,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III
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88 030215 Lường Văn Hưng 30-09-2010 Điện Biên Khơ-mú Nam TH - THCS xã Pa Thơm
Pa Xa Xá,  Xã Pa Thơm,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

89 030128 Lò Trọng Điểm 05-06-2010 Điện Biên Khơ-mú Nam
PT DTBT TH - THCS xã Phu 

Luông

Lọng Ngua,  Xã Phu Luông,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
III

90 030264 Lường Duy Long 20-08-2010 Điện Biên Lào Nam
PT DTBT TH - THCS xã Phu 

Luông

Na Há,  Xã Phu Luông,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

91 030229 Lò Thị Thuý Kiên 24-06-2010 Điện Biên Thái Nữ
PT DTBT TH - THCS xã Phu 

Luông

Xôm,  Xã Phu Luông,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

92 030513 Lò Xuân Vũ 01-04-2010 Điện Biên Lào Nam
PT DTBT TH - THCS xã Phu 

Luông

Lói,  Xã Phu Luông,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

93 030226 Lường Thị Diễm Kiều 21-01-2010 Điện Biên Lào Nữ
PT DTBT TH - THCS xã Phu 

Luông

Na Há,  Xã Phu Luông,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

94 030239 Nguyễn Văn Khánh 09-07-2010 Điện Biên Kinh Nam
PT DTBT TH - THCS xã Phu 

Luông

Xẻ,  Xã Phu Luông,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

95 030320 Lò Thị Như Nguyệt 01-05-2010 Điện Biên Thái Nữ
PT DTBT TH - THCS xã Phu 

Luông

Xôm,  Xã Phu Luông,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

96 030208 Lò Văn Huy 04-04-2010 Điện Biên Lào Nam
PT DTBT TH - THCS xã Phu 

Luông

Na Há,  Xã Phu Luông,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

97 030183 Lường Thị Hoài 10-04-2010 Điện Biên Khơ-mú Nữ
PT DTBT TH - THCS xã Phu 

Luông

Pá Chả,  Xã Phu Luông,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

98 030523 Lường Thị Xuyên 09-10-2010 Điện Biên Khơ-mú Nữ
PT DTBT TH - THCS xã Phu 

Luông

Pá Chả,  Xã Phu Luông,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

99 030369 Quàng Thị Kim Oanh 07-05-2010 Điện Biên Thái Nữ TH - THCS xã Sam Mứn
Xẻ,  Xã Phu Luông,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

100 030197 Lò Thị Hồng 11-10-2010 Điện Biên Lào Nữ
PT DTBT TH - THCS xã Phu 

Luông

Na Há,  Xã Phu Luông,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

101 030443 Lò Văn Thái 08-07-2010 Điện Biên Khơ-mú Nam
PT DTBT TH - THCS xã Phu 

Luông

Pá Chả,  Xã Phu Luông,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

102 030409 Vàng Thị Sông 02-10-2010 Điện Biên Mông Nữ PT DTBT THCS xã Mường Nhà
Pu Lau,  Xã Mường Nhà,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
II

103 030367 Lò Thị Diễm Oanh 05-06-2010 Điện Biên Lào Nữ PT DTBT THCS xã Mường Nhà
Na Khoang,  Xã Mường Nhà,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
II

104 030296 Thào Ma Li Na 16-08-2010 Điện Biên Mông Nữ PT DTBT THCS xã Mường Nhà
Pú Lau,  Xã Mường Nhà,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
II

105 030193 Lò Huy Hoàng 20-09-2010 Điện Biên Lào Nam PT DTBT THCS xã Mường Nhà
Na Khoang,  Xã Mường Nhà,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
II
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106 030347 Lò Thị Uyên Nhi 16-03-2010 Điện Biên Lào Nữ PT DTBT THCS xã Mường Nhà
Na Khoang,  Xã Mường Nhà,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
II

107 030180 Vì Thị Thu Hoài 15-08-2010 Điện Biên Thái Nữ PT DTBT THCS xã Mường Nhà
Ban,  Xã Mường Nhà,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
II

108 030065 Vàng A Cho 09-11-2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS xã Mường Nhà
Pu Lau,  Xã Mường Nhà,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
II

109 030083 Lò Thị Diệp 16-01-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nam Thanh
Pom Loi,  Phường Nam Thanh,  Thành phố 

Điện Biên Phủ,  Điện Biên
I

110 150555 Lường Thị Minh Vy 23-10-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nam Thanh
Bản Khá,  Phường Nam Thanh,  Thành phố 

Điện Biên Phủ,  Điện Biên
I

111 030125 Nguyễn Chẻo Tiến Đạt 07-07-2010 Điện Biên Dao Nam THCS Thanh Xương
Tổ,  Phường Nam Thanh,  Thành phố Điện 

Biên Phủ,  Điện Biên
I

112 030260 Nguyễn Ngọc Lợi 09-01-2010 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Xương
Tổ 11,  Phường Nam Thanh,  Thành phố 

Điện Biên Phủ,  Điện Biên
I

113 030139 Tòng Thị Hà Giang 03-02-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Hưng
Pa Pe,  Phường Nam Thanh,  Thành phố 

Điện Biên Phủ,  Điện Biên
I

114 030043 Hà Việt Cường 10-08-2010 Điện Biên Thái Nam Trường TH - THCS Thanh Trường
Che Phai,  Phường Thanh Trường,  Thành 

phố Điện Biên Phủ,  Điện Biên
I

115 030146 Mào Thị Thu Hà 10-07-2010 Điện Biên Thái Nữ Trường TH - THCS Thanh Trường
Mớ,  Phường Thanh Trường,  Thành phố 

Điện Biên Phủ,  Điện Biên
I

116 030026 Tòng Gia Bảo 21-01-2010 Điện Biên Thái Nam Trường TH - THCS Thanh Trường
Na Lanh,  Phường Thanh Trường,  Thành 

phố Điện Biên Phủ,  Điện Biên
I

117 030280 Liềm Thế Mạnh 22-09-2010 Điện Biên Thái Nam Trường TH - THCS Thanh Trường
Che Phai,  Phường Thanh Trường,  Thành 

phố Điện Biên Phủ,  Điện Biên
I

118 030299 Sầm Minh Nam 21-09-2010 Điện Biên Tày Nam Trường TH - THCS Thanh Trường
Tổ 3,  Phường Thanh Trường,  Thành phố 

Điện Biên Phủ,  Điện Biên
I

119 030318 Cầm Ánh Nguyệt 19-12-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Võ Nguyên Giáp
Co Mận,  Xã Mường Phăng,  Thành phố 

Điện Biên Phủ,  Điện Biên
I

120 030481 Lường Thị Thu Trang 21-03-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Võ Nguyên Giáp
Phăng 2,  Xã Mường Phăng,  Thành phố 

Điện Biên Phủ,  Điện Biên
I

121 030306 Lò Kim Nga 15-05-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Võ Nguyên Giáp
Phăng 2,  Xã Mường Phăng,  Thành phố 

Điện Biên Phủ,  Điện Biên
I

122 030210 Lò Thu Huyền 08-05-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Võ Nguyên Giáp
Bua,  Xã Mường Phăng,  Thành phố Điện 

Biên Phủ,  Điện Biên
I

123 030199 Cà Thị Kim Huệ 27-06-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Võ Nguyên Giáp
Bánh,  Xã Mường Phăng,  Thành phố Điện 

Biên Phủ,  Điện Biên
I
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124 030113 Giàng Thị Ngọc Dương 15-08-2010 Điện Biên Mông Nữ THCS Thanh Nưa
Khẩu Hú,  Xã Nà Nhạn,  Thành phố Điện 

Biên Phủ,  Điện Biên
I

125 030201 Lò Thị Thu Huệ 10-07-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Nhạn
Tẩu Pung,  Xã Nà Nhạn,  Thành phố Điện 

Biên Phủ,  Điện Biên
I

126 030329 Lường Đức Nguyên 09-08-2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nà Nhạn
Nà Ngám 2,  Xã Nà Nhạn,  Thành phố Điện 

Biên Phủ,  Điện Biên
I

127 030107 Hoàng Kim Duyên 12-01-2010 Lào Cai Tày Nữ THCS Nà Nhạn
Nà Nọi 2,  Xã Nà Nhạn,  Thành phố Điện 

Biên Phủ,  Điện Biên
I

128 030144 Lường Thanh Hà 16-12-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Nhạn
Nà Nọi 2,  Xã Nà Nhạn,  Thành phố Điện 

Biên Phủ,  Điện Biên
I

129 030425 Phạm Hoàng Anh Tú 14-10-2010 Điện Biên Nùng Nam THCS Tân Bình
Trung Tâm Nà Tấu,  Xã Nà Tấu,  Thành phố 

Điện Biên Phủ,  Điện Biên
I

130 030467 Lù Thị Bích Thùy 27-10-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu
Cang,  Xã Nà Tấu,  Thành phố Điện Biên 

Phủ,  Điện Biên
I

131 030104 Tần Hiếu Duy 24-10-2010 Điện Biên
Xạ 

phang
Nam THCS Nà Tấu

Hoa,  Xã Nà Tấu,  Thành phố Điện Biên 

Phủ,  Điện Biên
I

132 030106 Lò Thị Duyên 21-01-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu
Tà Cáng,  Xã Nà Tấu,  Thành phố Điện Biên 

Phủ,  Điện Biên
I

133 030404 Vàng Thị Sen 28-02-2010 Điện Biên Mông Nữ THCS Nà Tấu
Hua Rốm,  Xã Nà Tấu,  Thành phố Điện 

Biên Phủ,  Điện Biên
I

134 030332 Đinh Công Nhật 19-01-2010 Sơn La Mường Nam THCS Noong Hẹt
Thôn 24,  Xã Noọng Hẹt,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
I

135 030492 Cà Ngọc Trâm 09-10-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Noong Hẹt
Noong Hẹt,  Xã Noọng Hẹt,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
I

136 030390 Lò Thị Nguyệt Quế 08-08-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Noong Hẹt
Bông,  Xã Noọng Hẹt,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
I

137 030237 Cà Thị Ngọc Khánh 07-06-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Xương
Bông,  Xã Noọng Hẹt,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
I

138 030503 Vì Văn Trưởng 21-04-2010 Điện Biên Thái Nam THCS Noong Hẹt
Bản Phủ,  Xã Noọng Hẹt,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
I

139 030325 Vàng Văn Nguyên 15-04-2010 Điện Biên Mông Nam THCS Noong Luống
Lún,  Xã Noong Luống,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
I

140 030152 Lò Thị Thu Hằng 03-03-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Noong Luống
Co Nôm,  Xã Noong Luống,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
I

141 030486 Lò Thị Huyền Trang 07-03-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Noong Luống
Lún,  Xã Noong Luống,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
I
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142 030009 Lò Chí Anh 28-05-2010 Điện Biên Thái Nam THCS Noong Luống
U Va,  Xã Noong Luống,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
I

143 030079
Quàng Nguyễn Ngọc 

Diệp
27-09-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Him Lam

Liếng,  Xã Noong Luống,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
I

144 030137 Lò Thị Giang 01-04-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS xã Núa Ngam
Ten Núa,  Xã Núa Ngam,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
I

145 030212 Quàng Thị Huyền 16-04-2010 Điện Biên Khơ-mú Nữ THCS xã Núa Ngam
Pá Ngam 1,  Xã Núa Ngam,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
I

146 030063 Lường Thị Mai Chinh 15-01-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS xã Núa Ngam
Ten Núa,  Xã Núa Ngam,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
I

147 030439 Lò Thị Ánh Tuyết 29-07-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Pom Lót
Na Vai,  Xã Pom Lót,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
I

148 030293 Lù Đặng Tuyết My 03-08-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Pom Lót
Thôn 7,  Xã Pom Lót,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
I

149 030182 Lường Thị Thu Hoài 04-01-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Pom Lót
Na Ten,  Xã Pom Lót,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
I

150 030181 Tòng Thị Hoài 16-08-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Pom Lót
Na Ten,  Xã Pom Lót,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
I

151 030433 Lò Mạnh Tùng 19-10-2010 Điện Biên Thái Nam THCS Pom Lót
Na Có,  Xã Pom Lót,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
I

152 030339 Tòng Thị Yến Nhi 01-06-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Pom Lót
Pom Lót,  Xã Pom Lót,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
I

153 030013 Lường Việt Anh 11-03-2010 Điện Biên Thái Nam TH - THCS xã Sam Mứn
Sam Mứn,  Xã Sam Mứn,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
I

154 030508 Lò Thị Hạ Vi 17-04-2010 Điện Biên Thái Nữ TH - THCS xã Sam Mứn
Ban,  Xã Sam Mứn,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
I

155 030441 Vì Thị Minh Tuyết 04-01-2010 Điện Biên Thái Nữ TH - THCS xã Sam Mứn
Hồng Sạt,  Xã Sam Mứn,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
I

156 030397 Lò Thị Hồng Quyên 21-01-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Pom Lót
Chiềng Xôm,  Xã Sam Mứn,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
I

157 030010 Lò Thị Phương Anh 23-08-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Pom Lót
Yên Cang 2,  Xã Sam Mứn,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
I

158 030491 Lò Thị Ngọc Trâm 19-08-2010 Điện Biên Thái Nữ TH - THCS xã Sam Mứn
Ban,  Xã Sam Mứn,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
I

159 030039 Cà Thị Kim Cúc 27-03-2010 Điện Biên Thái Nữ TH - THCS xã Sam Mứn
Ban,  Xã Sam Mứn,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
I
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160 030451 Vì Phương Thảo 17-08-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh An
Chiềng An,  Xã Thanh An,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
I

161 030200 Lù Kim Huệ 03-10-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh An
Xôm,  Xã Thanh An,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
I

162 030307 Tòng Thị Nga 07-05-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh An
Xôm,  Xã Thanh An,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
I

163 030185 Lường Thị Hoài 06-03-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh An
Co Chai,  Xã Thanh An,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
I

164 030130 Vì Thị Minh Đóa 22-03-2010 Điện Biên Thái Nữ PT DTBT THCS Keo Lôm
Ten Luống,  Xã Thanh An,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
I

165 030314 Nguyễn Trọng Bảo Ngọc 19-10-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Chăn
Hong Lếch Cang,  Xã Thanh Chăn,  Huyện 

Điện Biên,  Điện Biên
I

166 030509 Ngọc Tường Vi 04-10-2010 Điện Biên Tày Nữ THCS Thanh Chăn
Pom Mỏ Thổ,  Xã Thanh Chăn,  Huyện 

Điện Biên,  Điện Biên
I

167 030158 Lò Thị Thúy Hằng 08-04-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Chăn
Pom Mỏ Thái,  Xã Thanh Chăn,  Huyện 

Điện Biên,  Điện Biên
I

168 030479 Lò Thị Thu Trang 19-09-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Chăn
Co Mỵ,  Xã Thanh Chăn,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
I

169 030382 Bùi Thế Quang 02-12-2010 Điện Biên Mường Nam THCS Thanh Chăn
Thanh Hồng 10,  Xã Thanh Chăn,  Huyện 

Điện Biên,  Điện Biên
I

170 030518 Vì Thị Kiều Vy 17-11-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Hưng
Hồng Lếch Cuông,  Xã Thanh Hưng,  

Huyện Điện Biên,  Điện Biên
I

171 030170 Trương Thị Thu Hiền 27-02-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Hưng
Thanh Hòa,  Xã Thanh Hưng,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
I

172 030151 Lò Văn Hải 13-07-2010 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Hưng
Mé,  Xã Thanh Hưng,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
I

173 030411 Lò Văn Sơn 29-01-2010
Thái 

Nguyên
Thái Nam THCS Thanh Hưng

Lếch Cuông,  Xã Thanh Hưng,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
I

174 030475 Quách Anh Thư 13-12-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Hưng
Thanh Chung,  Xã Thanh Hưng,  Huyện 

Điện Biên,  Điện Biên
I

175 030292 Lò Nhật Minh 06-01-2010 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Hưng
Na Khếnh,  Xã Thanh Hưng,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
I

176 030474 Tòng Thị Anh Thư 18-09-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Hưng
Noong Pết,  Xã Thanh Hưng,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
I

177 030322 Lường Thị Ánh Nguyệt 12-02-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Luông
Ló,  Xã Thanh Luông,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
I
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178 030327 Lường Thảo Nguyên 06-02-2010 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Luông
Ló,  Xã Thanh Luông,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
I

179 030141 Sùng Thị Hà 03-09-2010 Điện Biên Mông Nữ Trường TH - THCS Thanh Trường
C1,  Xã Thanh Luông,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
I

180 030250 La Thị Liên 26-10-2010 Điện Biên Nùng Nữ Trường TH - THCS Thanh Trường
Thôn C1,  Xã Thanh Luông,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
I

181 030359 Lò Thị Hồng Nhung 17-03-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Luông
Pe Luông,  Xã Thanh Luông,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
I

182 030426 Lò Anh Tú 08-04-2010 Điện Biên Khơ-mú Nam THCS Trần Can
Tà Lèng,  Xã Thanh Minh,  Thành phố Điện 

Biên Phủ,  Điện Biên
I

183 030310 Lường Đại Chung Nghĩa 05-12-2010 Điện Biên Thái Nam TH - THCS Thanh Minh
Nà Lơi,  Xã Thanh Minh,  Thành phố Điện 

Biên Phủ,  Điện Biên
I

184 030522 Hoàng Thị Xuyến 15-08-2010 Điện Biên Mông Nữ TH - THCS Thanh Minh
Pa Pốm,  Xã Thanh Minh,  Thành phố Điện 

Biên Phủ,  Điện Biên
I

185 030018 Hoàng Thị Minh Anh 20-06-2010 Điện Biên Mông Nữ TH - THCS Thanh Minh
Kê Nênh,  Xã Thanh Minh,  Thành phố 

Điện Biên Phủ,  Điện Biên
I

186 030466 Ngô Thanh Thúy 08-06-2010 Điện Biên Mông Nữ TH - THCS Thanh Minh
Kê Nênh,  Xã Thanh Minh,  Thành phố 

Điện Biên Phủ,  Điện Biên
I

187 030235 Lường Tuấn Khanh 16-04-2010 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Nưa
Mển,  Xã Thanh Nưa,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
I

188 030420 Lò Lương Tiến 18-09-2010 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Nưa
Mển,  Xã Thanh Nưa,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
I

189 030482 Lường Thị Huyền Trang 30-11-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa
Hồng Lạnh,  Xã Thanh Nưa,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
I

190 030393 Lò Văn Quý 15-10-2010 Điện Biên Khơ-mú Nam THCS Thanh Xương
Pú Tửu,  Xã Thanh Xương,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
I

191 030138 Quàng Đức Giang 24-01-2010 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Xương
Pú Luống,  Xã Thanh Xương,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
I

192 030291 Lò Bảo Minh 06-02-2010 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Xương
Pá Cấu,  Xã Thanh Xương,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
I

193 030119 Quàng Đức Đạt 30-12-2010 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Hưng
Ten A,  Xã Thanh Xương,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
I

194 030115 Trần Ánh Dương 18-04-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Xương
C17,  Xã Thanh Xương,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
I

195 030017 Cầm Tuấn Anh 27-09-2010 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Xương
Đội 8, Thanh Đông,  Xã Thanh Xương,  

Huyện Điện Biên,  Điện Biên
I
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196 030184 Hoàng Ngọc Hoài 20-06-2010 Điện Biên Khơ-mú Nữ THCS Thanh Xương
Pú Tửu 1,  Xã Thanh Xương,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
I

197 030109 Quàng Thị Duyên 21-11-2010 Điện Biên Khơ-mú Nữ THCS Thanh Xương
Pú Tửu 1,  Xã Thanh Xương,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
I

198 030254 Quàng Thị Phương Linh 22-07-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Xương
Huổi Hốc,  Xã Thanh Xương,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
I

199 030090 Quàng Mạnh Dũng 15-03-2010 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Xương
Pá Cấu,  Xã Thanh Xương,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
I

200 030440 Lò Thị Tuyết 11-09-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS xã Thanh Yên
Bói,  Xã Thanh Yên,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
I

201 030313 Lò Bảo Ngọc 18-01-2010 Điện Biên Thái Nam THCS xã Thanh Yên
Noong Vai,  Xã Thanh Yên,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
I

202 030051 Lò Ngọc Quỳnh Chi 08-11-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS xã Thanh Yên
Chiềng Tông,  Xã Thanh Yên,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
I

203 030324 Lò Văn Hạo Nguyên 04-02-2010 Điện Biên Thái Nam THCS xã Thanh Yên
Chiềng Tông,  Xã Thanh Yên,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
I

204 030376 Trần Lý Duy Phong 29-06-2010 Điện Biên Thổ Nam THCS xã Thanh Yên
Phú Yên,  Xã Thanh Yên,  Huyện Điện 

Biên,  Điện Biên
I

205 030163 Quàng Mạnh Hạo 25-12-2010 Điện Biên Cống Nam TH - THCS xã Pa Thơm
Pa Xa Xá,  Xã Pa Thơm,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

206 030188 Quàng Văn Hoan 25-02-2010 Điện Biên Cống Nam TH - THCS xã Pa Thơm
Huổi Moi,  Xã Pa Thơm,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

207 030105 Lò Khánh Duy 12-08-2010 Điện Biên Cống Nam TH - THCS xã Pa Thơm
Púng Bon,  Xã Pa Thơm,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

208 030370 Nạ Thị Thu Oanh 12-09-2010 Điện Biên Cống Nữ TH - THCS xã Pa Thơm
Púng Bon,  Xã Pa Thơm,  Huyện Điện Biên,  

Điện Biên
III

209 030316 Hà Thị Bảo Ngọc 28-03-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa
Nà Lốm, Xã Thanh Nưa, Huyện Điện Biên, 

Điện Biên
I

210 030459 Lò Thị Thời 16-03-2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa
Giảng Co Ké,  Xã Thanh Nưa, Huyện Điện 

Biên, Điện Biên
I

Danh sách gồm 210 Học sinh
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